
Rộng Cao

Cửa đi 1 cánh mở quay:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 2,0mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

Bộ 1,350,000      -                      

PHẦN II:       CỬA NHÔM XINGFA NỘI ĐỊA: TIẾN ĐẠT, XINGFAWINDOW, VIỆT NAM

1 D1

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 03 Bản lề 3D, 01 thanh khóa đơn điểm, 01 cặp tay 
nắm, 01 lõi khóa, 01 miệng khoá.

Kích thước
(m) Số 

Lượng
Diện 
tích

 Đơn vị 
tính 

 Đơn giá 
( VNĐ ) 

 Thành tiền
 ( VNĐ ) 

Địa chỉ công trình: Số Điện Thoại: 0937 655 585

Trước tiên, CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH WINDOW chân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi. TCWINDOW trân trọng 
báo giá sản phẩm đến Quý Khách như sau :

STT Ký hiệu Vị trí Quy cách sản phẩm Loại kính

Điện thoại: Báo giá có giá trị tới: 15/5/2021

Địa chỉ: Người liên hệ: Trương Quang Chuyển

BẢNG BÁO GIÁ LẦN THỨ: 1
Kính gửi: Mã số báo giá:  BG_CC_2021_TCW_L1 

Chức vụ: Ngày: 15/4/2021

     CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH TCWINDOW
Địa chỉ: Số 3, Đường Số 2, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
Mã số thuế : 0316294772
Mail : tcwindow.home@gmail.com   -   info@tcwindow.vn
Website : http://tcwindow.vn/
Hotline : 0937.655.585 - 0938.655.585 - 0939.655.585
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BẢNG BÁO GIÁ TCWINDOW



Cửa đi 2 cánh mở quay:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 2,0mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

Bộ 2,350,000      -                      

Cửa đi 4 cánh mở quay:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 2,0mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

Bộ 5,000,000      -                      

Cửa đi 2 cánh mở lùa ( trượt ):
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 93 dày 2,0mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

Bộ 1,400,000      -                      

Cửa đi 4 cánh mở lùa ( trượt ):
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 93 dày 2,0mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

Bộ 2,800,000      -                      

Cửa đi 4 cánh mở xếp trượt:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 63 dày 1,5mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

Bộ 5,000,000      -                      

Cửa đi 6 cánh mở xếp trượt:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 63 dày 1,5mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

6 D6
PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 09 bản lề xếp gấp, 01 bản lề liền tay kéo, 01 bộ 
chuyển động trượt trên dưới, 01 cặp tay nắm, 01 thanh khoá đơn điểm, 01 lõi khoá cân, 01 miệng 
khoá dẹp, 01 ô chia chuyển động, 02 thanh đa điểm, 02 chốt cánh phụ.

7 D7

4 D4

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 04 bánh xe đôi, 01 khoá chữ D, 01 chốt âm tự sập, 
02 móc khoá âm, 08 đệm dẫn hương, 01 chống nhấc cánh, 01 chặn cánh.

5 D5

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 08 bánh xe đôi, 01 khoá chữ D, 02 chốt âm tự sập, 
03 móc khoá âm, 16 đệm dẫn hương, 02 chống nhấc cánh, 02 chặn cánh.

2 D2

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 06 Bản lề 3D, 01 thanh khóa đa điểm, 01 tay nắm, 
01 lõi khóa, 01 miệng khoá, 02 đầu biên thấp, 02 vấu hãm 2 cánh, 02 chốt cánh phụ.

3 D3

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 12 Bản lề 3D, 01 thanh khóa đa điểm, 01 tay nắm, 
01 lõi khóa, 01 miệng khoá, 02 đầu biên thấp, 02 vấu hãm 2 cánh, 06 chốt cánh phụ.



Bộ 6,500,000      -                      

Cửa sổ 1 cánh mở hất:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 1,4mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,500,000      -                      

Bộ 500,000         -                      

Cửa sổ 1 cánh mở quay:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 1,4mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,500,000      -                      

Bộ 500,000         -                      

Cửa sổ 2 cánh mở quay:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 1,4mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,500,000      -                      

Bộ 900,000         -                      

Cửa sổ 4 cánh mở quay:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 1,4mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,500,000      -                      

Bộ 1,600,000      -                      

Cửa sổ 2 cánh mở lùa ( trượt ):
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 93 dày 2,0mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

Bộ 700,000         -                      

12 S5

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 04 bánh xe đơn, 02 chốt âm tự sập, 02 móc khoá 
âm, 08 đệm dẫn hương, 01 chống nhấc cánh, 01 chặn cánh.

10 S3
PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 01 tay nắm gài cửa sổ mở quay, 01 liên kết tay 
nắm và thanh truyền, 04 bản lề chữ A, 02 đầu biên thấp, 02 vấu hãm 2 cánh, 02 chốt cánh phụ, 
02 vấu hãm 1 cánh.

11 S4
PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 03 tay nắm gài cửa sổ mở quay, 03 liên kết tay 
nắm và thanh truyền, 08 bản lề chữ A, 06 đầu biên thấp, 02 vấu hãm 2 cánh, 02 chốt cánh phụ, 
06 vấu hãm 1 cánh.

8 S1

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 01 tay nắm gài cửa sổ mở hất, 01 móc gài, 02 bản 
lề chữ A, 02 thanh chống gió.

9 S2

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 01 tay nắm gài cửa sổ mở quay, 01 liên kết tay 
nắm và thanh truyền, 02 bản lề chữ A, 02 đầu biên thấp, 02 vấu hãm 1 cánh.

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 12 bản lề xếp gấp, 02 bản lề liền tay kéo, 02 bộ 
chuyển động trượt trên dưới, 01 cặp tay nắm, 01 thanh khoá đơn điểm, 01 lõi khoá cân, 01 miệng 
khoá dẹp, 02 ô chia chuyển động, 04 thanh đa điểm, 02 chốt cánh phụ.



Cửa sổ 4 cánh mở lùa ( trượt ):
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 93 dày 2,0mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,600,000      -                      

Bộ 1,200,000      -                      

Cửa sổ 2 cánh mở lùa ( trượt ):
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 1,4mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,500,000      -                      

Bộ 500,000         -                      

Cửa sổ 4 cánh mở lùa ( trượt ):
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 1,4mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,500,000      -                      

Bộ 900,000         -                      

16 VK1
Vách kính cố định:
- Profile: XINGFA nội địa Việt Nam
- Nhôm hệ 55 dày 1,4mm.

Kính cường lực:
- Phôi kính: Viglacera
- Độ dày: 8mm
- Màu: trắng trong

-     -     -    -      m2 1,300,000      -                      

14 S7

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 04 bánh xe đơn, 01 khoá sò, 04 đệm chống va đập.

15 S8

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 08 bánh xe đơn, 02 khoá sò, 04 đệm chống va đập.

13 S6

PKKK KINLONG nhập khẩu chính hãng: 08 bánh xe đơn, 03 chốt âm tự sập, 03 móc khoá 
âm, 16 đệm dẫn hương, 02 chống nhấc cánh, 02 chặn cánh.


